BẢNG 4.7

	PHIẾU KHẢO SÁT ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP/ TỔ CHỨC/... NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN

	Tên dự án/công trình:
	
	Nhóm công tác xây dựng:
	II

	
	
	Số thứ tự phiếu khảo sát:
	DNII.01

	Loại công trình:
	
	Khu vực khảo sát:
	

	Tên chủ đầu tư:
	
	
	

	Tên nhà thầu xây dựng:
	
	Nguồn vốn dự án:
	

	Địa điểm XDCT:
	

	Thời gian khảo sát:
	

	Đơn vị khảo sát:
	

	STT
	Họ và tên
	Loại thợ
	Đơn giá nhân công xây dựng thực nhân (đ/ngc)
	Tổ thọ

	[1]
	[2]
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Nguyễn Văn A
	Chính
	350.000
	Xây

	3
	Nguyễn Mỹ B
	Phụ
	270.000
	Phụ xây

	
	
	
	
	

	…
	Đơn giá nhân công xây dựng bình quân (đ/ngc)
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	Đơn vị khảo sát
	Đại diện doanh nghiệp được khảo sát
	Đại diện đơn vị Tổ chức khảo sát


Ghi chú:

- Thợ chính là thợ có kỹ thuật tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện các công việc để tạo ra sản phẩm của công trình.

- Thợ phụ là công nhân lao động phổ thông, giúp cho thợ chính thực hiện các công việc của công trình.

